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PHỤ LỤC
MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Kèm theo Quyết định số: 796 /QĐ-ĐHNT, ngày  06  tháng 9 năm 2021 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)
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Khoa/Viện: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Bộ môn: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


1. Thông tin về học phần:
1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần:						
· Tiếng Việt: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
· Tiếng Anh: MONETARY FINANCE				
Mã học phần: FIB341			
Số tín chỉ: 03	(3-0)			
Đào tạo trình độ: Đại học					
Học phần tiên quyết: Kinh tế vĩ mô
2. Thông tin về GV: 
+ Phan Thị Lệ Thúy		       Chức danh, học vị: Giảng viên, thạc sĩ
Điện thoại:	                  Email: thuyptl@ntu.edu.vn
Địa chỉ Google Meet:        https://meet.google.com/gdh-rpwm-oat
+ Huỳnh Thị Như Thảo              Chức danh, học hàm, học vị:	Giảng viên, thạc sĩ
Điện thoại:		         Email:	thaohtn@ntu.edu.vn 
Địa chỉ Google Meet:  
+ Phan Thị Khánh Trang             Chức danh, học hàm, học vị:	Giảng viên, thạc sĩ
Điện thoại:			Email:	thaohtn@ntu.edu.vn 
Địa chỉ Google Meet:  

Địa chỉ NTU E-learning:     https://elearning.ntu.edu.vn/	
Địa điểm tiếp SV: Văn phòng Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Tầng 5, Khu nhà đa năng.
3. Mô tả học phần: 
Học phần cung cấp các vấn đề lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng như: lý luận cơ bản về tài chính; tiền tệ và lưu thông tiền tệ; phân tích các hiện tượng xảy ra trong nền kinh tế tiền tệ như biến động lãi suất, lạm phát; vệc lựa chọn mục tiêu và công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương; trình bày hệ thống thu chi ngân sách nhà nước; những nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế.
4. Mục tiêu: 
Học phần cung cấp cho người học khả năng hiểu được các thông tin cơ bản về tài chính – tiền tệ; mô tả và giải thích được cơ chế vận hành của hệ thống tài chính; phân tích được mối quan hệ giữa tiền tệ, lạm phát, tín dụng, lãi suất, thị trường tài chính và ngân sách nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại và các công cụ thực thi chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế. Sau khi học xong môn học, người học có thể vận dụng vận dụng kiến thức của môn học để phân tích được thực tiễn qua đó giúp người học có được những hiểu biết toàn diện hơn về hoạt động tài chính tiền tệ trong và ngoài nước. 
.5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 
a) Giải thích được việc vận hành và các công cụ lưu thông của thị trường tài chính. Phân biệt được các hình thái tiền tệ và chế độ lưu thông tiền tệ.
b) Giải thích được nguyên nhân, tác động và các biện pháp kiềm chế lạm phát tại Việt Nam cũng như thế giới.
c) Phân biệt được các hình thức tín dụng, vận dụng các phương pháp tính lãi để xác định được lãi đơn, lãi kép trong thực tế. 
d) Trình bày các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại và chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng trung ương, vận dụng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương vào thực tế
e) Trình bày và phân tích được hệ thống thu chi Ngân sách nhà nước và các biện pháp xử lý bội chi.
f) Trình bày và phân tích được vai trò của tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế. Nhận xét được cán cân thanh toán quốc tế và chính sách tỷ giá của Việt Nam hiện nay.
6. Đánh giá kết quả học tập: 
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Hình thức/công cụ đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	Tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm
	a,b,c,d,e,f
	30%

	2
	Thi giữa kỳ
	Tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm
	a,b
	30%

	3
	Thi cuối kỳ
	Tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm
	c,d,e,f
	40%


        7. Tài liệu dạy học: 
	TT.
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Bộ môn Tài chính – Ngân hàng
	Giáo trình Tài chính tiền tệ 
	2021
	
	Thư viện ĐHNT
	x
	

	2
	PGS.TS Phan Thị Cúc, Ths Đoàn Văn Huy, Ths Dương Hồng Thủy
	Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ 
	2009
	Thống kê
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	3
	PGS. TS. Lê Thị Tuyết Hoa, TS. Đặng Văn Dân (đtg). 
	Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

	2017
	Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	4
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam
	Thông tin về điều hành chính sách tiền tệ
	
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam
	https://www.sbv.gov.vn/
	
	x

	5
	Ngân hàng thế giới
	Thông tin tài chính, kinh tế vĩ mô của Việt Nam và thế giới
	
	Ngân hàng thế giới
	https://www.worldbank.org
	
	x



8. Kế hoạch dạy học:	
	Tuần
	Nội dung
	Nhằm đạt CLOs
	Phương pháp
 dạy học
	Nhiệm vụ của
người học

	Tuần 1
(12/9 –18/09/2022)
	Chủ đề 1. Tài chính và thị trường tài chính
1.1. Sự ra đời và phát triển của tài chính
1.2. Bản chất của tài chính
1.3. Chức năng của tài chính
1.4. Hệ thống tài chính

.
	


a

a
a
a
	Thuyết giảng
	- Đọc trước bài giảng Chủ đề 1
- Nghe giảng, tích cực phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận.

	Tuần 2
(19/9-25/09/2022)
	Chủ đề 1. Tài chính và thị trường tài chính
1.5. Thị trường tài chính
Chủ đề 2. Tiền tệ và lưu thông tiền tệ
2.1. Qua trình ra đời và phát triển của các hình thái tiền tệ

	

a



a
	Thuyết giảng
	- Đọc trước bài giảng Chủ đề 1,2
- Nghe giảng, tích cực phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận.

	Tuần 3
(26/09– 02/10/2022)
	Chủ đề 2. Tiền tệ và lưu thông tiền tệ
2.2. Chức năng của tiền tệ.
2.3. Chế độ lưu thông tiền tệ

	

a
a

	Thuyết giảng, kết hợp thảo luận nhóm
	- Đọc trước bài giảng Chủ đề 1,2
- Nghe giảng, tích cực phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận.


	Tuần 4
(03/10 - 09/10/2022)
	Chủ đề 2. Tiền tệ và lưu thông tiền tệ
2.4. Một số lý thuyết cầu tiền tệ
2.5. Cung tiền tệ
Chủ đề 3. Lạm phát 
3.1. Khái niệm lạm phát
3.2. Phân loại lạm phát

	

a
a


b
b
	Thuyết giảng kết hợp thảo luận nhóm
	- Sinh viên cần đọc trước chủ đề 2,3.
- Chuẩn bị nội dung bài thảo luận nhóm

	Tuần 5
(10/10 - 16/10/2022)
	Chủ đề 3. Lạm phát 
3.1. Đo lường lạm phát
3.2. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát

	
b
b
	Thuyết giảng kết hợp thảo luận nhóm
	- Sinh viên cần đọc trước chủ đề 3.
- Chuẩn bị nội dung bài thảo luận nhóm

	Tuần 6
(17/10 - 23/10/2022)
	Chủ đề 3. Lạm phát 
3.3.Tác động của lạm phát đến nền kinh tế
3.4. Biện pháp kiềm chế lạm phát cao
	
b

b
	Thuyết giảng kết hợp thảo luận nhóm
	- Sinh viên cần đọc trước chủ đề 3.
- Chuẩn bị nội dung bài thảo luận nhóm

	Tuần 7
(24/10 - 30/10/2022)
	Chủ đề 4. Tín dụng và lãi suất
4.1. Khái niệm và đặc trưng của tín dụng
4.2.Chức năng và vai trờ của tín dụng

	
c

c
	Thuyết giảng kết hợp thảo luận nhóm
	- Sinh viên cần đọc trước chủ đề 4.
- Chuẩn bị nội dung bài thảo luận nhóm 
- Làm bài tập củng cố kiến thức.

	Tuần 8
(31/10 - 06/11/2022)
	Chủ đề 4. Tín dụng và lãi suất
4.3. Các hình thức của tín dụng
4.4. Lãi suất
	
c
c
	Thuyết giảng kết hợp thảo luận nhóm
	- Sinh viên cần đọc trước chủ đề 4.
- Chuẩn bị nội dung bài thảo luận nhóm 
- Làm bài tập củng cố kiến thức.

	Tuần 9
(07/11 - 13/11/2022) 
	Thi giữa kỳ
	a,b
	
	Ôn tập các nội dung chương 1, 2,3,4

	Tuần 10
(14/11 - 20/11/2022)

	Chủ đề 5. Hệ thống ngân hàng
5.1. Quá trình hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng. 
 5.2. Ngân hàng trung ương 

	
d

d
	Thuyết giảng kết hợp thảo luận nhóm
	- Sinh viên cần đọc trước chủ đề 5.
- Chuẩn bị nội dung bài thảo luận nhóm 

	Tuần 11
(21/11 - 27/11/2022)
	Chủ đề 5. Hệ thống ngân hàng
5.2. Ngân hàng trung ương 
5.3. Ngân hàng thương mại

	
d
d
	Thuyết giảng kết hợp thảo luận nhóm
	- Sinh viên cần đọc trước chủ đề 5.
- Chuẩn bị nội dung bài thảo luận nhóm 

	Tuần 12
(28/11 - 04/12/2022)
	Chủ đề 6. Ngân sách nhà nước
6.1.Tổng quan về ngân sách nhà nước 
6.2. Hệ thống ngân sách nhà nước 
6.3. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 

	
e


e
e
	Thuyết giảng kết hợp thảo luận nhóm
	- Sinh viên cần đọc trước chủ đề 6.
- Chuẩn bị nội dung bài thảo luận nhóm 

	Tuần 13
(05/12 - 11/12/2022)
	Chủ đề 6. Ngân sách nhà nước
6.4. Nội dung thu ngân sách nhà nước 
6.5. Nội dung chi ngân sách nhà nước
6.6. Cân đối ngân sách và bội chi ngân sách nhà nước
	
e


e

e
	Thuyết giảng kết hợp thảo luận nhóm
	- Sinh viên cần đọc trước chủ đề 6.
- Chuẩn bị nội dung bài thảo luận nhóm 

	Tuần 14
(12/12 - 18/12/2022)
	Chủ đề 7: Tài chính tiền tệ quốc tế
7.1. Tổng quan về tài chính quốc tế
[bookmark: _GoBack]7.2. Tiền tệ quốc tế - Tỷ giá hối đoái 
	
f
f
	Thuyết giảng kết hợp thảo luận nhóm
	- Sinh viên cần đọc trước chủ đề 7.
- Chuẩn bị nội dung bài thảo luận nhóm 

	Tuần 15
(19/12 - 25/12/2022)
	Chủ đề 7: Tài chính tiền tệ quốc tế
7.2.Tiền tệ quốc tế - Tỷ giá hối đoái 
7.3. Cán cân thanh toán quốc tế 
	
f
f

	Thuyết giảng kết hợp thảo luận nhóm
	- Sinh viên cần đọc trước chủ đề 7.
- Chuẩn bị nội dung bài thảo luận nhóm 

	Tuần 16
(26/12 - 01/01/2022)
	- Kiểm tra cuối kỳ
- Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần
	a, b, c,d,e,f
	Giải đáp những thắc mắc của sinh viên liên quan đến HP
	SV xem lại toàn bộ kiến thức và các hoạt động để tham gia hỏi đáp.


9. Yêu cầu đối với người học: 
+ Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần;
+ Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần;
+ Có giáo trình, tài liệu học tập đầy đủ. Phải nghiên cứu tài liệu, làm bài tập trước khi lên lớp.
+ Người học phải chuẩn bị đầy đủ các bài tập, báo cáo do giảng viên yêu cầu.
+ Tham gia đầy đủ các hoạt động thảo luận nhóm.
Ngày cập nhật: 15/09/2022
	GIẢNG VIÊN	CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)
[image: ][image: ]	                                   
             
          Phan Thị Lệ Thúy                                           Phan Thị Lệ Thúy                                                           
Q. TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)
[image: ]


                                                           Nguyễn Văn Bảy
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